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1  VŨ THỊ HẢI AN 07/10/1984 *********17 P. Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An X  058753  

2  NGUYỄN HOÀNG ANH 24/01/2002 *********92 P. Nghi Hương, Vinh, Nghệ An X A1 058754  

3  NGUYỄN THỊ VÂN ANH 24/06/1995 *********86  Nghi Văn,  Nghi Lộc, Nghệ An X A1 058755  

4  DƯƠNG TUẤN ANH 07/10/2002 *********61  Tượng Sơn,  Thạch Hà, Hà Tĩnh X A1 058811  

5  NGUYỄN THỊ ÁNH 16/10/1997 *********86  Nhân Sơn,  Đô Lương, Nghệ An X A1 058779  

6  NGUYỄN BÁ BIÊN 23/01/1996 *********35  Nhân Sơn,  Đô Lương, Nghệ An X A1 058880  

7  NGUYỄN VĂN CHỈ 20/10/1972 *********66 P. Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An X A1 058781  

8  TRẦN BÁ CÔNG 04/09/1996 *********60  Sơn Thành,  Yên Thành, Nghệ An X  058904  

9  ĐẬU VĂN ĐĂNG 29/06/1990 *********57  Đông Sơn,  Đô Lương, Nghệ An X  058881  

10  HOÀNG HẢI ĐĂNG 09/01/2006 *********81  Cương Gián,  Nghi Xuân, Hà Tĩnh X A1 058882  

11  HOÀNG ĐÌNH ĐÔNG 28/08/2003 *********76  Thịnh Sơn,  Đô Lương, Nghệ An X  058812  

12  HOÀNG BÁ ĐÔNG 09/11/1983 *********32 P. Nghi Thu, Vinh, Nghệ An X A1 058905  

13  NGUYỄN CẢNH ĐỨC 04/10/1986 *********96  Nhân Sơn,  Đô Lương, Nghệ An X  058883  

14  VÕ MINH ĐỨC 01/01/2001 *********37  Nhân Sơn,  Đô Lương, Nghệ An X A1 058884  
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15  NGUYỄN NHƯ ĐỨC 13/01/1996 *********48  Nghi Trường,  Nghi Lộc, Nghệ An X A1 058906  

16  NGUYỄN THỊ DUNG 12/04/1978 *********77  Nghi Long,  Nghi Lộc, Nghệ An X A1 058782  

17  NGUYỄN DOÃN DŨNG 04/10/2002 *********27  Tượng Sơn,  Thạch Hà, Hà Tĩnh X A1 058813  

18  NGUYỄN VĂN DŨNG 06/02/1990 *********42  Sơn Lễ,  Hương Sơn, Hà Tĩnh X A1 058814  

19  PHAN VĂN DŨNG 23/02/2003 *********14  Kim Liên,  Nam Đàn, Nghệ An X  058815  

20  THIỀU QUỐC DUY 07/08/2002 *********58  Hương Thủy,  Hương Khê, Hà Tĩnh X  058816  

21  NGUYỄN THỊ DUYÊN 05/11/1994 *********65 P. Nghi Hải, Vinh, Nghệ An X  058783  

22  TRẦN THỊ GIANG 25/06/2001 *********90  Hưng Hòa, TP. Vinh, Nghệ An X A1 058885  

23  NGUYỄN TRỌNG GIÁP 12/08/1984 *********29 P. Hưng Dũng, TP. Vinh, Nghệ An X  058886  

24  HOÀNG THỊ GƯƠNG 10/06/1983 *********43  Nhân Sơn,  Đô Lương, Nghệ An X  058784  

25  NGUYỄN THỊ LỆ HÀ 05/09/1978 *********33  Nghi Kim, TP. Vinh, Nghệ An X  058756  

26  NGUYỄN THỊ HÀ 16/11/1994 *********50  Nhân Sơn,  Đô Lương, Nghệ An X A1 058785  

27  NGUYỄN HỮU HÀO 20/06/1990 *********01  Nghi Trung,  Nghi Lộc, Nghệ An X  058887  

28  NGUYỄN THỊ HẬU 16/04/1993 *********82 P.10, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh X A1 058786  

29  TRẦN THỊ HIỀN 28/10/1997 *********67  Quang Vĩnh,  Đức Thọ, Hà Tĩnh X  058861  

30  BÙI THỊ HIỀN 10/12/1982 *********22  Thanh Dương,  Thanh Chương, Nghệ An X A1 058757  

31  TRẦN THỊ HIỀN 06/04/1982 *********82  Nghĩa Thuận, Thái Hòa, Nghệ An X  058758  

32  LÊ THỊ HIỀN 22/10/1991 *********05  Nghi Xá,  Nghi Lộc, Nghệ An X A1 058787  

33  LÊ THỊ TÚ HIỀN 14/10/2004 *********00 P. Nghi Thu, Vinh, Nghệ An X A1 058788  

34  NGUYỄN NGỌC HIỀN 27/01/2003 *********28  Châu Nhân,  Hưng Nguyên, Nghệ An X  058817  

35  NGUYỄN BÁ HIỂN 01/10/1988 *********05  Lâm Trung Thủy,  Đức Thọ, Hà Tĩnh X  058789  
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36  NGUYỄN CÔNG HIỆP 21/08/2002 *********97  Đông Hiếu, Thái Hòa, Nghệ An X A1 058862  

37  THÁI VĂN HIỆP 28/01/2006 *********77  Đồng Thành,  Yên Thành, Nghệ An X A1 058888  

38  PHẠM THỊ HÒA 22/12/1974 *********82 P. Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An X A1 058863  

39  LÊ THỊ THU HOÀI 20/03/1990 *********57  Thanh Dương,  Thanh Chương, Nghệ An X A1 058864  

40  NGUYỄN KHẮC HỌC 30/07/1967 *********18  Thanh Hà,  Thanh Chương, Nghệ An X A1 058889  

41  NGUYỄN QUANG HỒNG 10/10/1963 *********32  Thanh Xuân,  Thanh Chương, Nghệ An X  058877  

42  LÊ THỊ HỒNG 02/04/1993 *********67  Tràng Sơn,  Đô Lương, Nghệ An X  058790  

43  PHẠM THỊ THÀNH HUẾ 22/10/1979 *********35 TT. Phố Châu,  Hương Sơn, Hà Tĩnh X  058791  

44  NGÔ CÔNG HUỆ 15/08/1993 *********59  Nam Thanh,  Nam Đàn, Nghệ An X A1 058819  

45  HOÀNG VĂN HƯNG 05/12/1995 *********07  Đông Sơn,  Đô Lương, Nghệ An X  058820  

46  TRẦN THỊ MINH HƯƠNG 18/12/1978 *********17  Sơn Bằng,  Hương Sơn, Hà Tĩnh X  058760  

47  ĐẶNG QUỲNH HƯƠNG 02/07/2006 *********91 P. Bắc Hồng, T Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh X  058792  

48  TRẦN GIA HUY 12/12/2002 *********07 P. Bến Thủy, TP. Vinh, Nghệ An X A1 058821  

49  LÊ THỊ THANH HUYỀN 17/04/1986 *********27  Kim Liên,  Nam Đàn, Nghệ An X  058761  

50  BÙI VĂN KHÁNH 23/06/1987 *********28  Đông Sơn,  Đô Lương, Nghệ An X  058822  

51  TRẦN THỊ KHƯƠNG 19/10/1963 *********82 P. Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An X  058865  

52  ĐẶNG HỒNG KHƯƠNG 18/05/1973 *********70  Cương Gián,  Nghi Xuân, Hà Tĩnh X A1 058890  

53  NGUYỄN THỊ LINH 20/10/1992 *********16  Quang Sơn,  Đô Lương, Nghệ An X A1 058793  

54  NGUYỄN HOÀNG LĨNH 04/02/1999 *********34  Nhân Sơn,  Đô Lương, Nghệ An X A1 058891  

55  PHAN THỊ LOAN 22/03/1993 *********94  Đà Sơn,  Đô Lương, Nghệ An X A1 058762  

56  NGUYỄN THỊ LOAN 01/01/1982 *********72  Diễn Thành,  Diễn Châu, Nghệ An X  058892  
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57  VI CHÂU LOAN 11/09/2004 *********33  Nam Sơn,  Quỳ Hợp, Nghệ An X A1 058908  

58  LÝ THỊ LỢI 08/08/1990 *********71  Diễn Thọ,  Diễn Châu, Nghệ An X  058763  

59  LÔ VĂN LỢI 09/07/2003 *********31  Châu Hạnh,  Quỳ Châu, Nghệ An X A1 058823  

60  BÙI HUY LỰC 17/05/1994 *********13  Nghi Kim, TP. Vinh, Nghệ An X  058794  

61  VANG MẠNH LƯƠNG 17/06/2003 *********60  Châu Thắng,  Quỳ Châu, Nghệ An X A1 058824  

62  NGUYỄN THỊ KHÁNH LY 12/09/1990 *********23  Sơn Hàm,  Hương Sơn, Hà Tĩnh X  058795  

63  NGUYỄN THỊ LÝ 24/03/1987 *********28 P. Hưng Dũng, TP. Vinh, Nghệ An X  058764  

64  NGUYỄN THỊ THANH MAI 25/06/1996 *********14  Nghi Trung,  Nghi Lộc, Nghệ An X A1 058866  

65  BÙI VĂN MẠNH 18/03/2003 *********94  Nghi Trung,  Nghi Lộc, Nghệ An X  058825  

66  LÊ BÁ MẠNH 12/05/2003 *********33 P. Đông Vĩnh, TP. Vinh, Nghệ An  X A1 058826  

67  NGUYỄN VĂN NHẬT MINH 18/02/2005 *********84 TT. Tân Kỳ,  Tân Kỳ, Nghệ An X A1 058765  

68  NGUYỄN VĂN MINH 23/05/1990 *********85  Nghĩa Lộc,  Nghĩa Đàn, Nghệ An X A1 058893  

69  TRẦN THỊ MỴ 15/09/1996 *********20  Tân Sơn,  Quỳnh Lưu, Nghệ An X A1 058766  

70  VÕ QUANG NAM 12/10/1990 *********39 TT. Đô Lương,  Đô Lương, Nghệ An X  058827  

71  BÙI THỊ NGA 17/02/1976 *********48 P. Nghi Tân, Vinh, Nghệ An X  058767  

72  NGUYỄN QUANG NGÂN 26/02/1974 *********16  Thanh Xuân,  Thanh Chương, Nghệ An X A1 058768  

73  CAO THỊ PHƯƠNG NGỌC 25/12/1991 *********16  Yên Sơn,  Đô Lương, Nghệ An X A1 058894  

74  HỒ BÁ NGỌC 21/12/1998 *********36  Quỳnh Bảng,  Quỳnh Lưu, Nghệ An X A1 058910  

75  PHAN THÁI NHÂN 18/07/2000 *********20  Thanh Lâm,  Thanh Chương, Nghệ An X A1 058828  

76  TRẦN THỊ NHUNG 06/04/1990 *********40  Diễn Hùng,  Diễn Châu, Nghệ An X A1 058895  

77  ĐẶNG THI NỮ 01/12/1975 *********80 TT. Phố Châu,  Hương Sơn, Hà Tĩnh X  058796  
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78  LÊ THỊ OANH 26/06/1998 *********11  Đông Sơn,  Đô Lương, Nghệ An X A1 058896  

79  ĐẬU VĂN PHÚ 20/11/1994 *********64  Môn Sơn,  Con Cuông, Nghệ An X A1 058829  

80  HOÀNG ĐĂNG PHONG PHÚ 26/05/2000 *********16 
TT. Phong Điền,  Phong Điền, Thừa Thiên 

Huế 
X A1 058830  

81  HỒ THỊ PHƯƠNG 20/11/1997 *********08  Nghi Kim, TP. Vinh, Nghệ An X A1 058769  

82  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 18/09/2000 *********01  Quang Sơn,  Đô Lương, Nghệ An X  058911  

83  NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 25/11/1988 *********04  Tràng Sơn,  Đô Lương, Nghệ An X  058912  

84  NGUYỄN ANH QUANG 11/08/2000 *********24  Kỳ Hoa,  Kỳ Anh, Hà Tĩnh X  058832  

85  TRẦN VĂN QUANG 05/02/1980 *********43  Tào Sơn,  Anh Sơn, Nghệ An X  058833  

86  TRẦN KHẮC QUẾ 07/07/1971 *********42  Sơn Thành,  Yên Thành, Nghệ An X  058867  

87  TRẦN VĂN QUÝ 20/07/2001 *********09  Thạch Liên,  Thạch Hà, Hà Tĩnh X  058913  

88  NGUYỄN THỊ QUYÊN 15/08/1976 *********62 P. Nghi Tân, Vinh, Nghệ An X  058770  

89  TRẦN THỊ LỆ QUYÊN 14/07/1979 *********99 P. Nghi Tân, Vinh, Nghệ An X  058771  

90  NGUYỄN HỮU QUYẾT 19/05/1990 *********33  Lạng Sơn,  Anh Sơn, Nghệ An X  058914  

91  LƯƠNG THỊ SIÊN 28/10/1983 *********84  Thanh Tùng,  Thanh Chương, Nghệ An X  058868  

92  NGUYỄN THỊ SOA 17/08/1985 *********32  Nghi Phương,  Nghi Lộc, Nghệ An X  058772  

93  NGUYỄN THANH SƠN 10/06/2004 *********41  Diễn Trường,  Diễn Châu, Nghệ An X A1 058915  

94  NGUYỄN SỸ TÁM 20/10/1972 *********73  Thanh Lương,  Thanh Chương, Nghệ An X  058897  

95  TRẦN ĐĂNG THẮNG 09/09/1992 *********92  Hiến Sơn,  Đô Lương, Nghệ An X  058916  

96  TRẦN THỊ THANH 15/01/1994 *********97  Nam Xuân,  Nam Đàn, Nghệ An X A1 058797  

97  LÊ THỊ THÀNH 26/04/1988 *********94 TT. Vũ Quang,  Vũ Quang, Hà Tĩnh X A1 058869  

98  NGUYÊN VĂN THÌN 20/07/1989 *********72  Mỹ Thành,  Yên Thành, Nghệ An X  058898  
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99  NGUYỄN VĂN THÌN 05/05/1988 *********95  Nghi Thái,  Nghi Lộc, Nghệ An X  058899  

100  NGUYỄN THỊ MINH THƯ 10/05/2004 *********70  Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An X A1 058870  

101  NGUYỄN TRÍ THỨC 06/10/1956 *********45  Sơn Kim 2,  Hương Sơn, Hà Tĩnh X  058871  

102  NGUYỄN THỊ THỦY 26/03/1994 *********92  Thanh Long,  Thanh Chương, Nghệ An X  058872  

103  MAI THỊ THỦY 01/01/1986 *********62  Mỹ Sơn,  Đô Lương, Nghệ An X  058773  

104  ĐÀO XUÂN THỦY 27/06/2006 *********63  Tăng Thành,  Yên Thành, Nghệ An X  058917  

105  HỒ CÔNG TÌNH 02/10/1960 *********70  Sơn Bằng,  Hương Sơn, Hà Tĩnh X A1 058774  

106  VÕ THỊ TRÀ 15/03/1987 *********68  Nghi Trung,  Nghi Lộc, Nghệ An X  058879  

107  HÀ THỊ TRANG 11/04/1995 *********91  Hồng Lộc,  Lộc Hà, Hà Tĩnh X A1 058874  

108  NGUYỄN THỊ TRANG 10/08/1993 *********25  Thanh Lâm,  Thanh Chương, Nghệ An X A1 058798  

109  NGUYỄN THU HÀ TRANG 06/10/2001 *********22  Sơn Tây,  Hương Sơn, Hà Tĩnh X  058799  

110  TRẦN THỊ TRÚC 24/11/1973 *********01 P. Nghi Tân, Vinh, Nghệ An X  058775  

111  NGUYỄN VĂN TRUNG 17/01/1965 *********81  Thanh Lâm,  Thanh Chương, Nghệ An X  058875  

112  MAI VĂN TÚ 08/12/1989 *********61  Nghi Phong,  Nghi Lộc, Nghệ An X  058901  

113  PHÙNG BÁ TUẤN 28/11/1990 *********49 P. Nghi Thuỷ, Vinh, Nghệ An X  058876  

114  NGUYỄN ĐÌNH TUẤN 06/09/1991 *********30  Thanh Hà,  Thanh Chương, Nghệ An X  058918  

115  ĐẶNG KHẮC ƯỚC 14/04/2002 *********63  Nghi Long,  Nghi Lộc, Nghệ An X A1 058836  

116  TRẦN THÀNH UY 28/06/1990 *********48  Nam Hưng,  Nam Đàn, Nghệ An X A1 058837  

117  NGUYỄN THỊ VÂN 10/04/1996 *********80  Diễn Tân,  Diễn Châu, Nghệ An X A1 058776  

118  VÕ THỊ VÂN 08/06/1999 *********09  Nghi Lâm,  Nghi Lộc, Nghệ An X  058777  

119  ĐÀO THỊ VÂN 14/10/1995 *********98  Tân Dân,  Đức Thọ, Hà Tĩnh X A1 058800  
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120  VĂN ĐÌNH VINH 02/05/1996 *********99  Thanh Khai,  Thanh Chương, Nghệ An X A1 058902  

121  NGUYỄN DUY VƯƠNG 28/06/1996 *********58  Sơn Thành,  Yên Thành, Nghệ An X A1 058919  

122  NGUYỄN THỊ XEN 17/04/1986 *********95  Minh Sơn,  Đô Lương, Nghệ An X A1 058778  

123  NGUYỄN VĂN Ý 25/12/1999 *********13  Xuân Hồng,  Nghi Xuân, Hà Tĩnh X  058838  

 


